
  367
 

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 307 (February 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

1. Đặt vấn đề
Ngày này, trong thời đại của cuộc cách mạng công 

nghệ lần thứ 4, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh 
vự trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent – AI) đã tạo 
ra những công cụ có khả năng thay thế con người 
trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, công nghiệp và 
dịch vụ. Chatbot là một ứng dụng hoặc hệ thống phần 
mềm được thiết kế để tương tác với con người thông 
qua cuộc trò truyện hoặc giao tiếp văn bản. Chatbot 
công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên (NLP) để hiểu các câu hỏi và tự động trả lời. 
Khái niệm hoá Chatbot đầu tiên được quy cho Alan 
Turning, người đã hỏi “Máy móc có thể suy nghĩ 
không?” vào năm 1950 (Turning A, 1950). Tuy nhiên, 
giai đoạn quan trọng nhất đến vào những năm 1960 
- 1970 với sự xuất hiện của ELIZA – chatbot đầu 
tiên trên thế giới, là một chương trình máy tính của 
Joseph Weizenbaum (Viện công nghệ Massachusetts, 
Mỹ) [1]. Chatbot ngày nay sử dụng NLP để hiểu ngôn 
ngữ tự nhiên, xử lý ngữ cảnh và cung cấp trải nghiệm 
giao tiếp ngày càng tự nhiên. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
(Natural Language Processing – NLP) là một lĩnh 
vực thuộc Trí tuệ nhân tạo với mục tiêu giúp máy 
tính có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh cực kỳ quan 
trong của trí tuệ nhân tạo (AI), là giao điểm của Ngôn 
ngữ học, Khoa học Máy tính và AI. Chatbot được xây 
dựng trên cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và có khả năng 
tự động phản hồi và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của con 
người.  Chatbot ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo 
AI đang là một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh 
vực kinh doanh và đời sống thường ngày trên các nền 

tảng số hoá. Điều này mở ra tương lai triển vọng khi 
chatbot có thể trở thành một phần quan trọng trong 
nhiều lĩnh vực như: dịch vụ công, y tế, giáo dục, 
doanh nghiệp và có khả năng tương tác với con người 
một cách thông minh và linh hoạt. 

Những năm gần đây, sự ra đời của các nền tảng 
Chatbot như Bing chat, ChatGPT, Google Bard đã 
tạo ra những làn sóng mới trong sự phát triển của 
công nghệ AI. Interactive Tax Assistant (ITA) là một 
trợ lý ảo ở Mỹ được sử dụng để cung cấp câu trả lời 
cho một số câu hỏi về luật thuế cụ thể, ITA hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về các quy định 
thuế tại Mỹ [2]. Ở Việt Nam, sau đại dịch Covid-19, 
Chatbot MED (CHAM) đã được xây dựng và ứng 
dụng vào cuộc sống nhằm theo dõi cá thể mang bệnh 
nền và mô hình hoá thời gian thực của di chứng hậu 
Covid- 19 nhằm trợ giúp bác sĩ trong quá trình chuẩn 
đoán, điều trị. Sự phát triển và ứng dụng rộng rãi 
của công nghệ Chatbot đã cho thấy rằng chúng sẽ 
còn trở nên mạnh mẽ hơn, phổ biến hơn trong tương 
lai. Trong các cơ quan hành chính công, Chatbot có 
thể hỗ trợ ra quyết định và tăng khả năng phản hồi 
dẫn đến sự hài lòng của người dân cao hơn.  Chatbot 
hướng dẫn thủ tục hành chính có thể giải đáp các thắc 
mắc, hướng dẫn xử lý các thủ tục. Tuy nhiên, dù có 
đột phá đến đâu, hiện đại đến đâu thì công nghệ vẫn 
phải hướng đến sự chấp nhận của người dùng. Mặc 
dù AI đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ trên 
thế giới nhưng việc ứng dụng vào trong lĩnh vực dịch 
vụ công vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Việc hướng 
dẫn các thủ tục hành chính hiện nay còn nhiều khó 
khăn, bất cập và tốn kém. Vì vậy, ứng dụng Chatbot 
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để thay thế con người trong hướng dẫn thủ tục hành 
chính là rất cần thiết, mang lại những lợi ích và hiệu 
quả cao đối với hệ thống hành chính của tổ chức. 
Trong đó, Khoa học và Công nghệ là một lĩnh vực 
quan trọng góp phần vào sự phát triển Kinh tế - Xã 
hội của đất nước. Việc đưa Chatbot vào việc hướng 
dẫn thủ tục hành chính Khoa học – Công nghệ giúp 
tiết kiệm thời gian, nhận được thông tin cần thiết bất 
cứ lúc nào, quảng bá công nghệ và sáng tạo, tăng 
cường minh bạch và tuân thủ quy định quy trình, 
góp phần nâng cao được hiệu quả và sự hài lòng của 
người sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính, thúc đẩy hoạt động Khoa học – Công nghệ 
trong nước ngày càng phát triển.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cách thức hoạt động

Chatbot là sự kết hợp của các kịch bản có trước 
và khả năng tự học trong quá trình tương tác. Ta sẽ 
tương tác với Chatbot qua nền tảng tin nhắn. Trước 
hết, để có thể hoạt động hiệu quả; một Chatbot cần 
được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu để hiểu 
và phản hồi phù hợp với các câu hỏi và yêu cầu của 
người dùng. Dữ liệu thu thập được cần tiền xử lý để 
chuyển đổi văn bản thành định dạng mà mô hình học 
máy (Machine Learning) có thể hiểu được. Sau đó, 
mô hình sẽ được huấn luyện bằng cách đưa vào dữ 
liệu đào tạo và điều chỉnh trọng số sao cho nó có thể 
dự đoán câu trả lời chính xác dựa trên câu hỏi đầu 
vào. Chatbot sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 
để hiểu và tạo ra văn bản theo cách mà con người có 
thể hiểu thông qua các quá trình phân tích cú pháp 
(syntax), phân tích ý nghĩa (semantic analysis) và 
phân loại ý nghĩa (intent classification). 
Sau khi mô hình đã được huấn luyện, 
Chatbot được triển khai để tương tác 
với người dùng. Chatbot sẽ đưa ra 
những câu trả lời dựa trên những dữ 
liệu đã được huấn luyện và được cập 
nhật theo thời gian (hình 2.1).

Hình 2.1: Cách thức hoạt động của chatbot

Một trong các yếu tố làm nên sức mạnh của 
Chatbot là khả năng tự học hỏi. Càng được sử dụng, 
tương tác với người dùng càng nhiều, nền tảng 
chatbot càng “thông minh”. Chatbot có khả năng tự 
học hỏi dựa trên các dữ liệu đưa vào mà không cần 
phải được lập trình cụ thể (đó được gọi là phương 
pháp học máy – Machine Learning). Chính điều này 
làm cho các nhà phát triển dễ dàng tạo các chương 
trình trò chuyện và tự động hoá cuộc trò chuyện với 
người dùng. Đối với dữ liệu là các thủ tục hành chính 
có yêu cầu khắt khe về kết quả đầu ra. Do đó, các 
Chatbot hướng dẫn về thủ tục hành chính phải có khả 
năng nhận diện tốt các dữ liệu đầu vào và phải đưa ra 
một kết quả đầu ra có độ chính xác cực cao. 
2.2. Xây dựng hệ thống
2.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Cở sở dữ liệu của Chatbot được huấn luyên trên 
2 bộ dữ liệu được xây dựng: bộ dữ liệu giao tiếp đời 
thường và bộ dữ liệu về thủ tục hành chính Khoa 
học & Công nghệ. Bộ dữ liệu giao tiếp đời thường 
được lấy từ các dữ liệu có sẵn trên cộng đồng làm 
tăng độ thân thiện của Chatbot trong quá trình sử 
dụng .Bộ dữ liệu về thủ tục hành chính Khoa học & 
Công nghệ. Dữ liệu để huấn luyện Chatbot được thu 
thập từ hơn 13 loại thủ tục hành chính lấy từ website 
của Bộ Khoa học & Công nghệ. Dựa vào những dữ 
liệu từ các văn bản thu thập được; sử dụng Copilot, 
ChatGPT để tạo ra các cuộc hội thoại và thu được 
150MB dữ liệu là các cặp câu hỏi – câu trả lời về 
thủ tục hành chính Khoa học & Công nghệ như sau 
(bảng 2.1).

Bảng 2.1: Ví dụ cơ sở dữ liệu của Chatbot

2.2.2. Xây dựng hệ thống Chatbot
Hệ thống Chatbot được lập trình trên PyCharm 

với ngôn ngữ lập trình Python. Chatbot sử dụng các 
thư viện hỗ trợ như: os, json, fire, torch, datasets, 
bitsandbytes, loralib. Chatbot có thể được sử dụng 
như một ứng dụng trên các nền tảng hay có thể được 
tích hợp trên các trang mạng xã hội, trên website 
(hình 2.2: Chatbot ứng dụng trên website).
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Hình 2.2: Chatbot ứng dụng trên website
Hệ thống Chatbot được thiết lập môi trường với 

Pytorch và Huggingface Transformers package. 
Các mô hình fine – turning được xây dựng dựa trên 
mô hình PEFT (Parameter - Efficient Fine-Tuning). 
PEFT nhằm mục đích tối ưu hoá quá trình fine – 
turning bằng cách sử dụng hiệu quả các tài nguyên 
tính toán có sẵn và giảm số lượng các tham số cần 
thiết được cập nhật. Cách tiếp cận này trở nên đặc 
biệt phù hợp khi làm việc với dữ liệu được dán nhãn 
hạn chế cho một nhiệm vụ cụ thể. Các phương pháp 
tiếp cận PEFT chỉ tinh chỉnh một số lượng nhỏ các 
tham số mô hình (bổ sung) trong khi đóng băng hầu 
hết các tham số của LLM được huấn luyện trước, do 
đó giảm đáng kể chi phí tính toán và lưu trữ. Điều 
này cũng khắc phục được các vấn đề về sự quên lãng 
nghiêm trọng, một hành vi được quan sát thấy trong 
quá trình hoàn thiện LLM. Các phương pháp tiếp cận 
PEFT cũng cho thấy hiệu quả hơn so với việc tinh 
chỉnh trong chế độ dữ liệu thấp và khái quát hóa tốt 
hơn cho các kịch bản ngoài miền [6]. Nghiên cứu 
sử dụng PERT LoRA - Phương pháp thích ứng cấp 
thấp để xây dựng Chatbot. LoRA cho phép chúng 
ta huấn luyện một vài dense layer trong mạng nơ 
ron một cách gián tiếp bằng cách tối ưu hóa ma trận 
phân rã thứ hạng của các dense layer thay đổi trong 
quá trình thích nghi, trong khi vẫn giữ cố định trọng 
số đã được huấn luyện trước. Chatbot được thiết lập 

với độ dài tối đa của chuỗi đầu 
vào là 512, độ dài tối đa của chuỗi 
đầu ra là 1024, thứ hạng k trong 
LoRA đến 8, tốc độ học (learning 
rate) là 3e-4; các tham số khác: 
Temperature: 0.5, batch_size: int 
= 128, num_epochs: int = 500.

Sau khi huấn luyện mô hình dữ 
liệu được lưu vào file định dạng 
“Json”. Quá trình phản hồi dữ liệu 
sẽ dựa trên các chỉ số checkpoint 
và dữ diệu mà Chatbot đã được 
đào tạo. Sau đó, phản hồi lại người 
dùng qua việc hiển thị trên màn 
hình. 
2.3. Đánh giá kết quả

Thực hiện đánh giá hiệu suất 
của chatbot dựa trên tiêu chí về độ 
chính xác của Chatbot. Tiến hành 
thử nghiệm giao tiếp với chatbot 
theo hai trường hợp: Trường hợp 1: 
Giao tiếp ngẫu nhiên với Chatbot, 

thực hiện giao tiếp 5 lần, mỗi lần 50 câu hỏi khác 
nhau với dụng lượng cơ sở dữ liệu khác nhau; trường 
hợp 2: Giao tiếp với Chatbot với điều kiện thay đổi 
từ ngữ mà ý nghĩa câu hỏi không đổi, thực hiện 5 lần. 

Bảng 2.2. Kết quả đánh giá với trường hợp 1
Lần thử 
nghiệm

Dung lượng cơ sở 
dữ liệu (Mb) Số câu đúng Độ chính xác

(%)

1 30 26/50 52

2 50 32/50 64

3 70 38/50 76

4 100 43/50 86

5 150 47/50 94
Bảng 2.3. Kết quả đánh giá với trường hợp 2

Lần thử 
nghiệm

Số lần biến đổi 
câu Số câu đúng Độ chính xác 

(%)
1 2 2/2 100
2 3 2/3 66,67
3 4 3/4 75
4 5 3/5 60
5 6 4/6 66,67

Từ bảng 2.2. và 2.3 có thể thấy: Ở trường hợp 
1: Khi dung lượng cơ sở dữ liệu càng lớn sẽ cho độ 
chính xác của phản hồi càng cao. Do đó, với mô 
hình đã được xây dựng, độ chính xác của Chatbot 
phụ thuộc rất lớn vào dung lượng cơ sở dữ liệu. Đối 
với trường hợp 2: Khi thay đổi câu từ trong câu hỏi 
với số lần khác nhau sẽ cho độ chính xác khác nhau. 
Điều này cho thấy về khả năng nhận diện câu hỏi 
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của chatbot, cụ thể hơn là thuật toán xây dựng của 
Chatbot có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của 
Chatbot được xây dựng. Từ phần tích, đánh giá về 
độ chính xác, tốc độ phản hồi của chatbot cho thấy 
chatbot được xây dựng có hiệu quả cao, độ chính xác 
hơn 90%. Tuy nhiên, chatbot được xây dựng để hoạt 
động trong lượng cơ sở dữ liệu nhất định và phản hồi 
theo dữ liệu đã được xây dựng từ trước, khả năng tự 
sinh văn bản bị hạn chế. Do đó, Chatbot vẫn được 
tiếp tục cập nhật, cải thiện.
3. Kết luận

Bài báo đã trình bày một nghiên cứu xây dựng 
công cụ Chatbot hướng dẫn thủ tục hành chính Khoa 
học & Công nghệ có khả năng giao tiếp, giải đáp 
thắc mắc của người hỏi về các thủ tục hành chính 
Khoa học & Công nghệ. Kết quả nghiên cứu đã xây 
dựng được Chatbot có hiệu suất cao và có khả năng 
ứng dụng được trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác Khoa học & Công nghệ. Trong tương lai 
chatbot có thể phát triển thành trợ lý ảo, có khả năng 
giao tiếp tự nhiên với con người và thay thế hoàn 
toàn con người trong việc hướng dẫn các loại thủ tục 
hành chính, cung cấp thông tin cho người dùng về 
các công trình nghiên cứu khoa học.
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Chính vì thế các tác phẩm của người nghệ sĩ luôn 
thấm đẫm cảm xúc, có thể làm lay động trái tim của 
con người. 

Với SV chuyên ngành Giáo dục Mầm non thì học 
phần Mĩ thuật còn là học phần cơ sở để bồi đắp kiến 
thức cho các em bước vào những học phần tiếp theo 
để sau khi hoàn thành chương trình các em có thể 
hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ 
ở trường Mầm non, là những người sẽ bồi đắp kiến 
thức, phát triển quá trình cảm thụ và sáng tạo nghệ 
thuật cho trẻ Mầm non sau khi ra trường.

Hiện nay với xu thế phát triển của thời đại, người 
ta đã thay thế một số công đoạn, hoặc hoàn toàn 
trong quá trình sáng tạo mĩ thuật bằng máy móc 
công nghệ bởi tính năng vượt trội: Nhanh, chính xác, 
kinh tế. Nhưng những sản phẩm do công nghệ thực 
hiện theo phương thức mô phỏng, sao chép chính xác 
từ: bố cục, hình hài, đường nét, hình khối, màu sắc, 

ánh sáng, nhịp điệu, bút pháp… hệt như những tác 
phẩm đã có hoặc đúng như hiện thực khách quan. Đó 
cũng chỉ là những sản phẩm của công nghệ, máy móc 
thiếu vắng hoàn toàn cảm xúc của con người, và chắc 
chắn không thể so sánh được với những giá trị độc 
đáo từ xúc cảm thẩm mĩ do chính con người thể hiện.
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